
10A1; 10A2;

10A3; 10A4

10A5; 10A6; 

10A7

10A8; 10A9;

10A10; 10A11

10A12; 10A13; 

10A14
10A15

I

1 Ngữ văn (Chân trời sáng tạo) X X X X X

2 Toán (Chân trời sáng tạo) X X X X X

3 Tiếng Anh 10 Bright X X X X X

4 Giáo dục thể chất: Bóng chuyền, bóng rổ (Kết nối tri thức với cuộc sống) X X X X X

5 Hoạt động Giáo dục Quốc phòng 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) X X X X X

6 Lịch sử (Chân trời sáng tạo) X X X X X

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) X X X X X

8 Nội dung giáo dục của địa phương X X X X X

II

1 Địa lí (Chân trời sáng tạo) X

2 Giáo dục kinh tế và pháp luật (Chân trời sáng tạo) X

3 Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) X X X

4 Hóa học (Chân trời sáng tạo) X X X

5 Sinh học (Chân trời sáng tạo) X X

6 Tin học (Cánh Diều) X X X X X

7 Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều) X

8 Công nghệ Thiết kế (Kết nối tri thức với cuộc sống) X X X

9 Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) X

III

1 Toán (Chân trời sáng tạo) X X X

2 Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) X X X

3 Hóa học (Chân trời sáng tạo) X X X

4 Sinh học (Chân trời sáng tạo) X X

5 Ngữ văn (Chân trời sáng tạo) X

6 Lịch sử (Chân trời sáng tạo) X

7 Địa lí (Chân trời sáng tạo) X

8 Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) X

Đánh X là sách cần phải mua tương ứng với cột lớp.

TT

LỚP

Chuyên đề

Môn học lựa chọn

Môn học bắt buộc

Nội dung giáo dục
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